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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục các xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường 

Năm học 2021 - 2022 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI BÌNH 

 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

Căn cứ vào Quyết định số 223/QĐ–UBND của Uỷ Ban Nhân Dân Quận 12 ngày 28 

tháng 12 năm 2012 về việc thành lập trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn chuyên môn tiểu học; 

Căn cứ nội dung biên bản họp các tổ khối chuyên môn thống nhất về việc lựa chọn 

các xuất bản phẩm tham khảo liên quan đến môn học/lớp học, hoạt động giáo dục năm học 

2021-2022; 

Căn cứ sự thống nhất của Hội đồng xem xét, lựa chọn, đề xuất danh mục xuất bản 

phẩm năm học 2021-2022; 

Căn cứ vào quyền hạn của Hiệu trưởng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đồng ý phê duyệt các loại xuất bản phẩm tham khảo liên quan đến môn 

học/lớp học, hoạt động giáo dục của trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình - Năm học 2021-

2022(đinh kèm danh mục xuất bản phẩm). 

    Điều 2. Các Tổ trưởng có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc sử dụng các xuất 

bản phẩm tham khảo liên quan đến môn học/lớp học, hoạt động giáo dục đến giáo viên tổ 

khối mình phụ trách theo các văn bản hướng dẫn chuyên môn và chỉ đạo của BGH nhà 

trường để giáo viên sử dụng hiệu quả các loại xuất bản phẩm đã lựa chọn. 

     Điều 3. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về các loại 

xuất bản phẩm đã thống nhất sử dụng để phụ huynh có cơ sở lựa chọn cho con em sử dụng 

nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học nâng cao chất lượng giáo dục. 

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 
Nơi nhận: 

- Như điều 1 

- Lưu. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Hoàng Yến 
 



DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM THAM KHẢO 

 (Đính kèm Quyết định số 35/QĐ –NTB ngày 21/5/2021 về việc phê duyệt  

các xuất bản phẩm tham khảo - Năm học 2021- 2022) 

Lớp 1 

STT Tên tài liệu Tên Bộ sách NXB Ghi chú 

1 Vở bài tập Toán (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD Khuyến khích sử dụng, 

không bắt buộc 2 Vở bài tập Toán (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 

3 Vở bài tập Tiếng Việt (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 

4 Vở bài tập Tiếng Việt (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 

5 Tập viết (Tập 1, Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 

6 Vở bài tập Đạo đức  Chân trời sáng tạo GD 

7 Vở bài tập Âm nhạc  Chân trời sáng tạo GD 

8 Vở bài tập Mĩ thuật  Chân trời sáng tạo GD 

9 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội  Chân trời sáng tạo GD 

10 Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm  Chân trời sáng tạo GD 

11 I learn Smart Start 1 (Workbook )  I learn Smart Start  ĐH SƯ 

PHẠM 

TPHCM 

Dành cho HS học 

Chương trình tiếng 

Anh Tự chọn, khuyến 

khích sử dụng, không 

bắt buộc 

12 I learn Smart Start 1 (Notebook)  I learn Smart Start ĐH HUẾ Dành cho HS học 

Chương trình tiếng 

Anh Tự chọn, khuyến 

khích sử dụng, không 

bắt buộc 

 

Lớp 2 

STT Tên tài liệu Tên Bộ sách NXB Ghi chú 

1 Vở bài tập Toán (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD Khuyến khích sử 

dụng, không bắt buộc 2 Vở bài tập Toán (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 

3 Vở bài tập Tiếng Việt (Tập 1) Chân trời sáng tạo GD 

4 Vở bài tập Tiếng Việt (Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 

5 Tập viết (Tập 1, Tập 2) Chân trời sáng tạo GD 

6 Vở bài tập Đạo đức  Chân trời sáng tạo GD 

7 Vở bài tập Âm nhạc  Chân trời sáng tạo GD 

8 Vở bài tập Mĩ thuật  Chân trời sáng tạo GD 

9 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội  Chân trời sáng tạo GD 

10 Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm  Chân trời sáng tạo GD 

11 I learn Smart Start 2 (Workbook)  I learn Smart Start  ĐH SƯ 

PHẠM 

TPHCM 

Dành cho HS học 

Chương trình tiếng 

Anh Tự chọn, khuyến 

khích sử dụng, không 

bắt buộc 

12 I learn Smart Start 2 (Notebook)  I learn Smart Start ĐH HUẾ Dành cho HS học 

Chương trình tiếng 

Anh Tự chọn, khuyến 



khích sử dụng, không 

bắt buộc 

13 

 

Phần mềm bổ trợ I - Learn  CTY Đại 

Trường 

Phát 

Dành cho HS học 

Chương trình tiếng 

Anh Tăng cường, 

khuyến khích sử dụng, 

không bắt buộc 

14 Math in my World 2 I learn Smart Start  GD Dành cho HS học 

Chương trình Tiếng 

Anh Tăng cường 

15 Amazing Science 2 I learn Smart Start  GD Dành cho HS học 

Chương trình Tiếng 

Anh Tăng cường 

 

Lớp 3 

STT Tên tài liệu NXB Ghi chú 

1 Luyện viết (Tập 1, Tập 2) GD Khuyến khích sử dụng, 

không bắt buộc 2 Luyện từ và câu (Tập 1, Tập 2) HN 

3 Bài tập phát triển năng lực học Toán (Tập 1, Tập 2) GD 

4 Luyện tập Tin học (Tập 1, Tập 2) GD 

5 Luyện tập Mĩ thuật (Tập 1, Tập 2) GD 

6 Cùng em hoạt động trải nghiệm (Tập 1, Tập 2) GD 

7 Vở bài tập TNXH GD 

8 Vở bài tập Đạo đức GD 

9 Tập bài hát GD 

10 Thủ công  GD 

11 Family and Friends Special Edition (Workbook) GD 

12 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống cho 

học sinh 

GD 

 

Lớp 4 

STT Tên tài liệu NXB Ghi chú 

1 Luyện viết (Tập 1, Tập 2) GD Khuyến khích sử dụng, 

không bắt buộc 2 Luyện từ và câu (Tập 1, Tập 2) HN 

3 Bài tập phát triển năng lực học Toán (Tập 1, Tập 2) GD 

4 Luyện tập Tin học (Tập 1, Tập 2) GD 

5 Luyện tập Mĩ thuật (Tập 1, Tập 2) GD 

6 Cùng em hoạt động trải nghiệm (Tập 1, Tập 2) GD 

7 Family and Friends Special Edition (Workbook)  GD 

8 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống cho 

học sinh 

GD 

9 Cùng em tìm hiểu Địa lý địa phương GD 

10 Cùng em tìm hiểu Lịch sử địa phương GD 

 

 



Lớp 5 

STT Tên tài liệu NXB Ghi chú 

1 Luyện viết (Tập 1, Tập 2) GD Khuyến khích sử dụng, 

không bắt buộc 2 Luyện từ và câu (Tập 1, Tập 2) HN 

3 Bài tập phát triển năng lực học Toán (Tập 1, Tập 2) GD 

4 Luyện tập Tin học (Tập 1, Tập 2) GD 

5 Luyện tập Mĩ thuật (Tập 1, Tập 2) GD 

6 Cùng em hoạt động trải nghiệm (Tập 1, Tập 2) GD 

7 Family and Friends Special Edition (Workbook)  GD 

8 Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống cho 

học sinh 

GD 

9 Cùng em tìm hiểu Địa lý địa phương GD 

10 Cùng em tìm hiểu Lịch sử địa phương GD 

 

 

 

 


